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Câu I (5,0 điểm): 

     1. Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi: 
   a. Cho một mẫu Natri nhỏ vào cốc đựng nước có bỏ sẵn một mẩu giấy quỳ tím. 
   b. Cho một lá Nhôm vào ống nghiệm đựng dung dịch axit Clohiđric.
   c. Nhỏ dung dịch Natri cacbonat vào ống nghiệm đựng dung dịch Canxi hiđroxit.
     2. Cho các nguyên tố: Na, H, O, S. Từ các nguyên tố đó có thể tạo nên những hợp chất nào? Hãy viết công thức hóa học và gọi tên các hợp chất đó?      
Câu II (5,5 điểm):
      1. Viết các PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá sau:

      KMnO4  
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H2SO4 
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FeSO4  
      2. Hãy trình bày phương pháp hoá học nhận biết các chất khí được đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn sau: H2; CO2, O2, N2? Viết PTHH minh hoạ (nếu có)? 
      3. Vẽ hình điều chế và các cách thu khí O2 trong phòng thí nghiệm? Viết PTHH xảy ra khi nhiệt phân KClO3?
Câu III (3,0 điểm):     

      Dùng khí H2 vừa đủ để khử hoàn toàn 34,8 gam một oxit sắt ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 25,2 gam sắt, làm lạnh hơi nước thu được sau phản ứng.

     a. Tính thể tích khí H2 đã phản ứng ở đktc?
     b. Xác định CTHH của oxit sắt đó?

     c. Tính thể tích nước thu được ở thể lỏng?
Câu IV (3,5 điểm):  
      Hỗn hợp A có khối lượng là 17,2 gam gồm: Na, Mg và Al được chia làm 2 phần bằng nhau. Nung phần 1 trong khí Oxi dư, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,2 gam hỗn hợp chất rắn B. Cho phần 2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì thấy thoát ra V (lít) khí H2 (ở đktc) và dung dịch D. Cô cạn dung dịch D thì thu được m (gam) hỗn hợp muối khan. Tính V và m? 
Câu V (3,0 điểm): Tỉ khối của hỗn hợp A gồm O2 và CO  đối với khí CH4 bằng 1,875. Nung nóng hỗn hợp A để phản ứng hóa học xảy ra một thời gian thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối đối với khí H2 bằng 18,75.                

     a. Tính thành phần % theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp A và B? 
     b. Tính hiệu suất của phản ứng trên?

 ( Cho:  C = 12; O = 16; H = 1 ; Na = 23; Fe = 56; Al = 27;  Mg = 24; Zn = 65)

.
Giám thị không được giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:.............................................              Số báo danh:..............
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

(Hướng dẫn chấm và biểu điểm gồm 3 trang)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu I 

5,0đ
1.

1,5đ


	a. Na nóng chảy thành giọt tròn chuyển động nhanh trên mặt nước, mẩu Na tan dần, có khí không màu thoát ra, quỳ tím chuyển dần sang màu xanh.

      2Na   +    2H2O   
[image: image6.wmf]®

    2NaOH     +    H2 

b. Nhôm tan dần và có khí không màu thoát ra.
        2Al   +    6HCl   
[image: image7.wmf]®

    2AlCl3     +    3H2 

c. Xuất hiện kết tủa trắng.

       Na2CO3   +    Ca(OH)2   
[image: image8.wmf]®

    CaCO3     +     2NaOH 
	0,25
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	2.

3,5đ
	   Các hợp chất có thể tạo thành từ các nguyên tố đó:       

       H2O: Nước                                        H2S: Axit Sunfuhiđric
      Na2O: Natri oxit                                 NaOH: Natri hiđroxit

      SO2: Lưu huỳnh đioxit                       SO3: Lưu huỳnh trioxit

      Na2S: Natri sunfua                             NaHS: Natri hiđrosunfua

      Na2SO3: Natri sunfit                           NaHSO3: Natri hiđrosunfit         

      Na2SO4: Natri sunfat                          NaHSO4: Natri hiđrosunfat 

      H2SO3: Axit sunfurơ                          H2SO4: Axit sunfuric
         (Lưu ý: HS chỉ cần nêu các hợp chất trên, nếu HS nêu thêm các chất khác đúng vẫn cho điểm tối đa, sai không bị trừ điểm).
	Mỗi chất

được 0,25

	Câu II 

5,5đ
1.

1,25đ
	          (1)  2KMnO4    
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   K2MnO4     +  MnO2    +    O2
          (2)    2Pb     +    O2    
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    2PbO
          (3)     PbO     +    H2  
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    Pb      +    H2O
          (4)    SO3     +     H2O     
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    H2SO4         
          (5)   H2SO4     +    Fe    
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    FeSO4     +    H2
	Mỗi PT được 0,25

	2.

2,0đ

	- Dẫn 4 khí đó vào 4 ống nghiệm đựng sẵn dung dịch nước vôi trong:

   + Nếu khí nào làm đục nước vôi trong, đó là khí CO2.

        CO2     +    Ca(OH)2   
[image: image14.wmf]®

   CaCO3 (r)   +   H2O
   + Ba khí còn lại không có hiện tượng gì xảy ra.

- Đưa 3 que đóm còn tàn đỏ lại gần 3 miệng ống nghiệm đựng 3 chất khí còn lại.

    + Khí nào làm que đóm bùng cháy lên, đó là khí O2.

    + Hai khí còn lại không làm que đóm bùng cháy.

- Dẫn 2 chất khí còn lại vào 2 ống nghiệm đựng sẵn bột CuO nung nóng:

     + Khí nào làm bột CuO màu đen chuyển dần sang màu đỏ (Cu), đó là khí H2.

                 H2      +    CuO   
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   Cu      +    H2O
                                  (đen)               (đỏ)

     + Khí còn lại không có hiện tượng gì xảy ra, đó là khí N2.
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	3.
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	- Vẽ hình đúng mỗi cách được 1 điểm (2 cách)

- PTHH xảy ra:

        2KClO3    
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   2KCl      +    3O2
Lưu ý: Nếu vẽ hình mà đáy ống nghiệm bị đun nóng thấp hơn miệng ống nghiệm và không có bông phía trong gần miệng ống nghiệm thì mỗi cách trừ 0,25 điểm.
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	Câu III
3,0đ


	a. Số mol Fe: nFe = 
[image: image17.wmf]25,2

56

= 0,45 (mol)

- Gọi CTHH của oxit sắt đó là FexOy.

- Ta có PTHH xảy ra:

           yH2     +     FexOy    
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  xFe   +    yH2O   (*)

- Ta có: mOxi (trong oxit sắt) = moxit sắt  - mFe = 34,8 – 25,2 = 9,6 (gam)
- Theo (*) ta có:  
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=  nOxi (trong oxit sắt) = 
[image: image20.wmf]9,6
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 = 0,6 (mol)

- Thể tích khí H2 đã phản ứng ở đktc là:

     
[image: image21.wmf]2
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 = 0,6 . 22,4 = 13,44 (lít)

b. Ta có:   x : y  = nFe :  nOxi (trong oxit sắt) = 0,45 : 0,6 = 3 : 4

     
[image: image22.wmf]Þ

 CTHH của oxit sắt đó là: Fe3O4.

c. Thể tích nước thu được ở thể lỏng là:
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	Câu IV

3.5 
	- Gọi số mol của Na, Mg, Al trong mỗi phần lần lượt là a, b, c mol.

- Các PTHH xảy ra:    
* Phần 1:  

                       4Na       +     O2       
[image: image25.wmf]t
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    2Na2O                 (1)

                       a mol         0,25a mol        0,5a mol

                       2Mg       +    O2        
[image: image26.wmf]t
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    2MgO                 (2)

                       b mol          0,5b mol           b mol

                       4Al        +      3O2 
[image: image27.wmf]t
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   2Al2O3                  (3)

                       c mol            0,75c mol       0,5c mol

- Áp dụng ĐLBTKL cho (1), (2) và (3) ta suy ra: 

  
[image: image28.wmf]2
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= 0,25a + 0,5b + 0,75c = 
[image: image29.wmf]17,2

(14,2)

2

-

: 32= 0,175 (mol)

       
[image: image30.wmf]Þ

  a + 2b + 3c = 0,7 (mol)
*Phần 2:      

        2Na   +     H2SO4  →   Na2SO4  +   H2                (4)

        a mol      0,5a mol                       0,5a mol

        Mg   +     H2SO4   →   MgSO4  +   H2                 (5)

        b mol      b mol                             b mol

        2Al   +     3H2SO4  →   Al2(SO4)3  +   3H2           (6)

       c mol       1,5c mol                            1,5c mol                 

- Từ (4), (5) và (6) ta có:
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 = 0,5a  +  b  +  1,5c = 
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[image: image34.wmf]Þ

  V = 0,35 . 22,4 = 7,84 (lít)
- Ta có:    
[image: image35.wmf]4
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 m = mhỗn hợp muối = m1/2 hỗn hợp A  + 
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	Câu V

3,0đ

	a. Gọi a và b lần lượt là số mol của CO và O2 trong hỗn hợp A:

- Theo bài ra ta có:

          
[image: image40.wmf]hhA
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 (gam)  
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  a = b

- Do ở cùng điều kiện nên tỉ lệ thể tích bằng tỉ lệ số mol 
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 Thành phần % theo thể tích mỗi khí trong A:
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- Gọi số mol O​2 phản ứng là x mol.
- PTHH xảy ra:      2CO     +      O​2      
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       2CO2    (*)

Trước phản ứng:    a mol           b mol 

      Phản ứng:        2x mol          x mol                  2x mol

Sau phản ứng:     a - 2x mol     b – x mol              2x mol

- Số mol của hỗn hợp khí B:

    nhhB =  a – 2x + b – x + 2x  = a + b – x = 2a - x     (Vì a = b)

- Theo bài ra ta có:

          
[image: image46.wmf]hhB

M

= 
[image: image47.wmf]28.(2)32.()44.2

18,75.237,5

2

axbxx

ax

-+-+

==

-

 (gam)

 
[image: image48.wmf]®

   28a – 56x + 32b - 32x + 88x = 37,5.(2a – x)
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             28a + 32b = 75a – 37,5x        Ta có a = b
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                15a = 37,5x  
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 a = 2,5x

- Thành phần % theo thể tích mỗi khí trong B:
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b. Theo (*) ta thấy:
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[image: image56.wmf]Þ

 Tính hiệu suất phản ứng theo khí CO.
- Hiệu suất phản ứng trên là:

    H% = 
[image: image57.wmf]22
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Lưu ý: 

  - HS làm cách khác đúng, chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa.

  - Cứ 2PTHH viết đúng nhưng cân bằng sai hoặc thiếu điều kiện thì trừ 0,25đ
Đề chính thức
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